PHỤ LỤC SỐ 06
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

B. Mẫu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của Sở Y tế
	UBND TỈNH, TP ………
SỞ Y TẾ
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

	Số: ……/……
	……, ngày... tháng... năm……


BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NĂM ….

(Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/20…… đến ngày 31/12/20…...)
Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị báo cáo: 

Địa chỉ: 
Điện thoại:

1.2. Tên người tổng hợp báo cáo: 

Điện thoại: ……………………… ; Email: 

Phần 2. Kết quả các hoạt động quản lý chất thải y tế đã triển khai trong kỳ báo cáo

2.1. Tình hình chung về hoạt động quản lý chất thải y tế trong kỳ báo cáo:

2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

	TT
	Loại hình cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
	Tổng số cơ sở
	Chất thải lây nhiễm (tấn/năm)
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm (tấn/năm)
	Chất thải y tế thông thường (tấn/năm)
	Nước thải y tế (m3/năm)

	
	
	
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý

	1
	Cơ sở khám, chữa bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bệnh viện công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Bệnh viện ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Trạm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cơ sở khám, chữa bệnh khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thực hiện xét nghiệm về y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét, đánh giá: 
……………………………………………………………………………………
Phần 3. Tình hình chung về hoạt động của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế
Phần 4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
Phần 5. Các vấn đề khác
Phần 6. Kết luận và kiến nghị
	Nơi nhận:
- …
	GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


